
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ CẨM VÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

Số: 42 /CV-UBND 

   

Cẩm Vân, ngày 17 tháng 03 năm 2021 
V/v: Hướng dẫn thu phí    

tiêm phòng gia súc, gia    

 cầm năm 2021    

 

Kính gửi:.............................................Trưởng thôn..................................... 

Thực hiện Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 

chính ban hành quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho 

động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuộc dùng cho động vật; 

Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc ban 

hành Quy định chế độ thu nộp và quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y;Thông 

báo số 01/TB-CCCNTY ngày 18/01/2021 của Chi cục Chăn nuôi Thú y Thanh 

Hóa về việc Thông báo gia vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2021. 
 

Trên cơ sờ nội dung Tờ trình số 02/TTr-TTDVNN ngày 25/02/2021 của 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp về thu phí, lệ phí tiêm phòng vắc xin gia súc, gia 

cầm năm 2021. Theo công văn số 419/UBND-NN ngày 04/03/2021 v/v hướng dẫn 

mức thu phí và lệ phí tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2021, UBND xã Cẩm Vân 

hướng dẫn mức thu phí và lệ phí tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2021, như sau: 
 

 I. Định mức thu tiêm phòng đàn lợn:  

 1. Tiêm phòng bệnh dịch tả( lọ 10 liều): Đơn vị: đồng 

TT Nội dung  Tổng số Ghi chú 

 Tổng số  9.000  

I Tiền vắc xin  4.515 Nộp TTDV NN 

     

II Chi khác  4.485  

1 Vận chuyển, điện bảo quản, hao  1.485 Nộp TTDV NN 

 phí, đổ vỡ, phản ứng, chi khác...    

2 Chi công chỉ đạo, tiêm phòng xã  3.000 Chi công cho BCĐ xã 

2.1 Công tiêm phòng  2.000  

2.2 Đăng ký thu tiền, bảo quản …  1.000  

 2. Tiêm phòng bệnh tụ-dấu (tụ-phó):  Đơn vị: đồng 

TT Nội dung  Tổng số Ghi chú 

 Tổng số  9.000  

I Tiền vắc xin  4.515 Nộp TTDV NN 



 

II Chi khác  4.485  

1 Vận chuyển, điện bảo quản, hao 1.485 Nộp TTDV NN 

 phí, đổ vỡ, phản ứng, chi khác...   

2 Chi công chỉ đạo, tiêm phòng xã 3.000 Chi công cho BCĐ xã 

2.1 Công tiêm phòng  2.000  

2.2 Đăng ký thu tiền, bảo quản …  1.000  

 3. Tiêm phòng bệnh lep to: Đơn vị: đồng  

TT Nội dung  Tổng số Ghi chú 

 Tổng số  15.000  

I Tiền vắc xin  10.080 Nộp TTDV NN 

II Chi khác  4.920  

1 Vận chuyển, điện bảo quản, hao 1.420 Nộp TTDV NN 

 phí, đổ vỡ, phản ứng, chi khác...   

2 Chi công chỉ đạo, tiêm phòng xã 3.500 Chi công cho BCĐ xã 

2.1 Công tiêm phòng  2.500  

2.2 Đăng ký thu tiền, bảo quản …  1.000  

 4. Tiêm phòng bệnh tai xanh:  Đơn vị: đồng  

TT Nội dung  Tổng số Ghi chú 

 Tổng số  38.000  

I Tiền vắc xin  33.600 Nộp TTDV NN 

II Chi khác  4.400  

1 Vận chuyển, điện bảo quản, hao 1.400 Nộp TTDV NN 

 phí, đổ vỡ, phản ứng, chi khác...   

2 Chi công chỉ đạo, tiêm phòng xã 3.000 Chi công cho BCĐ xã 

2.1 Công tiêm phòng  2.000  

2.2 Đăng ký thu tiền, bảo quản …  1.000  

 

II. Định mức thu tiêm phòng cho trâu, bò: 

 1. Tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng:  Đơn vị: đồng 

TT Nội dung  Tổng số Ghi chú 

 Tổng số  13.000  

I Tiền vacxin  5.775 Nộp TTDV NN 

II Chi khác  7.225  

1 - Vận chuyển, bảo quản, chi khác  2.225 Nộp TTDV NN 

 - Chi hỗ trợ phản ứng vắc xin  1.000  

2 Chi công chỉ đạo, tiêm phòng xã  4.000 Chi công cho BCĐ xã 

2.1 Công tiêm phòng  2.500  

2.2 Đăng ký thu tiền, bảo quản, bắt  1.500  

 giữ gia súc …    
 

 

2. Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng (type O): Đơn vị: đồng 
3 

 



TT Nội dung Tổng số Ghi chú 

 Tổng số 27.000  

I Tiền vacxin 19.425 Nộp TTDV NN 

II Chi khác 7.575  

1 - Vận chuyển, bảo quản, chi khác 2.575 Nộp TTDV NN 

 - Chi hỗ trợ phản ứng vắc xin 1.000  

2 Chi công chỉ đạo, tiêm phòng xã 4.000 Chi công cho BCĐ xã 

2.1 Công tiêm phòng 2.500  

2.2 Đăng ký thu tiền, bảo quản, bắt 1.500  

 giữ gia súc ….   

 III. Định mức thu tiêm phòng đàn chó:  

 Đơn vị: đồng   

TT Nội dung  Tổng số Ghi chú 

 Tổng số  22.000  

I Tiền vacxin  12.495 Nộp TTDV NN 

II Chi khác  9.505  

1 Vận chuyển, điện bảo quản, hao  2.505 Nộp TTDV NN 

 phí, đổ vỡ, phản ứng, chi khác...    

2 Chi công chỉ đạo, tiêm phòng xã  7.000 Chi công cho BCĐ xã 

2.1 Công tiêm phòng  5.500  

2.2 Đăng ký thu tiền, bảo quản, bắt  1.500  

 giữ gia súc …    

 IV. Định mức thu tiêm phòng gia cầm:  

 Đơn vị: đồng   

TT Nội dung  Tổng số Ghi chú 

 Tổng số  1.000  

I Tiền vắc xin  514,5 Nộp TTDV NN 

II Vận chuyển, điện bảo quản, hao  210 Nộp TTDV NN 

 phí, đổ vỡ, phản ứng, chi khác...    

III Chi khác  275,5 Chi công tiêm ở xã 

 Công tiêm phòng  175,5  

 Chi khác  100  
 

 Trên đây là hướng dẫn thu phí và lệ phí tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm 

năm 2021, UBND xã thông báo để các trưởng thôn được biết và kết hợp với BCĐ xã 

tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021 theo kế hoạch đã xây dựng 

và hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Thu phí, quản lý và thanh toán nguồn thu lệ 

phí tiêm phòng gia súc, gia cầm đúng theo hướng dẫn của xã. 
Nơi nhận: 

 - 8 thôn (T/hiện); 

 - Lưu: VT,NN                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Duy Vĩnh 

 


		vinhpd.camvan.camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2021-03-17T11:12:21+0700


		camvan.camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2021-03-18T09:20:59+0700




